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ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HKI NĂM HỌC 2014 - 2015
MÔN HÓA 11 
CHƯƠNG 1: SỰ ĐIỆN LY
A. LÝ THUYẾT VÀ TỰ LUẬN
I. Chất điện ly: Là những chất tan trong nước tạo thành dd dẫn điện.

* Chất điện ly mạnh: là những chất phân ly gần như hoàn toàn thành ion. Gồm

- Acid mạnh: HNO3, HCl, HClO4,H2SO4
- Bazơ mạnh: LiOH, NaOH, KOH, Ba(OH)2, …

- Đa số các muối tan.

* Chất điện ly yếu: là những chất phân ly một phần thành ion. Gồm:

- Acid yếu: HClO, HF, H2SO3, H2CO3, H3PO3,HNO2,H3PO4…

- Bazơ yếu: Mg(OH)2, NH3. Một số muối ít tan. Nước.

II. Sự điện ly: là quá trình phân ly thành ion.

* Chú ý: các đa acid phân ly theo từng nấc: H3PO3, H3PO4, H2SO4
III. Độ điện ly:

*Công thức:     
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Trong đó : n: số phần tử ( số mol) chất điện ly phân ly ra ion.

                  no: số phần tử ( số mol) chất điện ly tan trong dung dịch.

* Chất điện ly MA có dạng chung dưới đây:
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	Chất điện ly
	Yếu
	Trung bình
	Mạnh

	Độ điện ly
	0 < α < 1
	α < 1
	α =1

	Sự phân ly ra ion
	Chút ít
	Một phần
	Gần hoàn toàn


Dạng 1:VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐIỆN LY 
Bài 1/. Viết phương trình điện ly các chất sau:

a. 
[image: image4.wmf]243243

HSO,HNO,HS,HCl,HClO,CHCOOH.


b.
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NaOH,KOH,Ca(OH),Ba(OH).


c.
[image: image6.wmf]224333222423

NaCl,CuCl,Al(SO),FeCl,Mg(NO),KS,NaSO,KCO


Bài 2/. Trong dung dịch có thể tồn tại đồng thời những ion sau đây không?

a. K+, Mg 2+, CO32-, Cl-
b. Ba2+, Na+, Cl-, SO42-
c. NH4+, Al3+, Br-, OH-
d.  Mg2+, Zn2+, SO42-, NO3-

e. H+, Cu2+, OH-, Cl-

f. Ca2+, Mg2+, HCO3-, NO3-
Bài 4/.  DD CH3COOH 0,1M có độ điện ly α = 0,8 %. Tính pH dung dịch.
Dạng 2: AXIT- BAZƠ –

HIDROXIT LƯỠNG TÍNH

I. Định nghĩa axit – bazơ- hidroxit lưỡng tính:

	
	Axit
	Bazơ
	Hidroxit lưỡng tính

	Theo Arrhenius
	Là chất tan trong nước phân ly ra cation H+
	Là chất tan trong nước phân ly ra aion OH-
	Chất khi tan trong nước vừa có thể phân ly như axit vừa có thể phân ly như bazơ


II. Độ pH:

1. Nồng độ mol/l của ion: là số mol ion chứa trong một lít dung dịch. 

  Công thức : 
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2. pH của dung dịch:

pH = - lg [ H+ ] (1)
Nếu [ H+] = 10-a  ( pH = a   (2)          
Ngoài ra:

pOH = - lg [ OH-] => [OH-] = 10-pOH

pH + pOH = 14

* Tích số ion của nước:

 KH2O = [ H+] . [ OH-] = 10 -14
(4)
	Chất chỉ thị
	pH
	Môi trường
	Màu

	Quỳ tím
	pH < 7

pH=7

pH>7
	Axit

Trung tính

Kiềm
	Đỏ

Không đổi

Xanh

	phenolphtalein
	pH< 8,3

pH ≥ 8,3
	Axit, trung tính

Kiềm
	Không đổi

Hồng


3. Công thức pha loãng: 

* Công thức:   

                            C1. V1 = C2. V2
*Trong đó : C1, V1 ,C2, V2 lần lượt là nồng độ và thể tích của dung dịch trước và sau khi pha loãng.
*BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1: Tính pH của dung dịch:

a. HCl 0,1M           b. H2SO4 0,0005M
c. NaOH 0,5 M       d. Ba(OH)2  0,01 M.

Bài 2:Trộn 15 ml dung dịch NaOH 2M với 50 ml dung dịch H2SO4 0,5M. Tính nồng độ mol/l của các ion trong dung dịch thu được và pH của dung dịch đó.

Bài 3 : Cần bao nhiêu gam NaOH để pha chế 250ml dd có pH = 10,00 ?

Bài 4: Trộn 150ml dung dịch MgCl2 0,5M với 50ml dung dịch  NaCl 1M, nồng độ ion Cl‑ trong dung dịch thu được là bao nhiêu?

Bài 5 Trộn 300 ml dung dịch HCl 0,1 M vào 700 ml dd Ba(OH)2 0,05 M. Giá trị pH của dung dịch thu được là bao nhiêu?

Bài 6: Hòa tan 0,365 g HCl vào nước thu được 1lit dd. Tính pH.

Bài 7: 100ml dd KOH có hòa tan 0,56 g KOH. Tính pH.

Bài 8: Trộn 20 ml dd HCl 0,05M với 20 ml dd H2SO4 0,075M. Tính pH  của dd thu được.
Bài 9: Trộn 20 ml dd KOH 0,35M với 80 ml dung dịch HCl 0,1M. Tính pH  của dd thu được.

Bài 10: Cho 40 ml dd HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH)2 0,08 M và KOH 0,04M, tính pH của dd thu được.

Bài 11 : Hòa tan 34,2 gam Ba(OH)2 vào nước để được 500 ml dung dịch.


a. Tính nồng độ mol của các ion có trong dung dịch.


b. Tính thể tích dung dịch H2SO4 0,2M cần trung hòa hoàn toàn dung dịch trên.

Dạng 3: PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG 

DUNG DỊCH CHẤT ĐIỆN LY
Bài 1 : Hoàn thành các pthh dạng phân tử và ion rút gọn (nếu có):

a. MgSO4 + NaNO3                                    
b. Na2SO3 + HCl                              

c. Pb(NO3)2 + H2S                                      
d. NaHCO3 + NaOH                                    

e. NaCl + AgNO3


         
f. NH4Cl + NaOH
   

g. K3PO4 + ... ( Ag3PO4( + ...                    
h. CaCl2 + ... ( CaCO3 + ...

i. AlCl3 + ... ( Al(OH)3 + ...                      
j. (NH4)2CO3 + Ba(NO3)2 
Bài 2: Viết ptpt tương ứng các pt ion rút gọn sau:
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Dạng 4: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

I. Định luật bảo toàn khối lượng: tổng khối lượng các chất trước phản ứng bằng tổng khối lượng các chất sau phản ứng.

VD : A + B = C + D  => mA + mB = mC + mD

II. Định luật bảo toàn điện tích: 

- Trong một dung dịch, tổng điện tích dương bằng tổng điện tích âm.

- Khối lượng muối bằng tổng khối lượng các ion tạo muối.

*BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1: Một dung dịch chứa x mol Na+, y mol Ca2+, z mol HCO3- và t mol Cl-. Lập biểu thức liên hệ giữa x, y, z, t. 

Bài 2:Một dung dịch X có chứa 0,1 mol Ca2+ , 0,2 mol Na+ , 0,1 mol Cl- , x mol SO42-. Giá trị của x là bao nhiêu? Tính khối lượng muối thu được?

Bài 3: Một dd có chứa 2 loại cation Fe2+ 0,1 mol và Al3+ 0,2 mol cùng 2 loại anion Cl- x mol và SO42- y mol. Tính x và y biết rằng khi cô cạn dd và làm khan thu được 46,9g chất rắn khan.

Bài 4: Dung dịch A chứa các ion Na+, NH
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a) Dung dịch A trên có thể  điều chế từ hai muối trung hoà nào ?

b) Chia dung dịch A làm hai phần bằng nhau :

 - Phần thứ nhất cho tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư ,đun nóng  ta thu được 4,3 gam kết tủa X và 470,4 ml khí Y ở 13,5oC và 1 atm.

 - Phần thứ hai cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 235,2 ml khí ở 13,5oC và 1 atm. Tính tổng khối lượng các muối trong ½ dung dịch A.    

Dạng 5: NHẬN BIẾT DUNG DỊCH CHẤT VÔ CƠ
BÀI TẬP : Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết : 

1. HCl, HNO3, NaNO3, NaCl, NaOH

2. NH4Cl , (NH4)2SO4 , BaCl2 , NaOH , Na2CO3 .

3. AlCl3, NaCl, MgCl2, H2SO4, NaOH

4. NaNO3, (NH4)2SO4, NH4Cl, Na2SO4
B. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Dung dịch dẫn điện tốt nhất là 

A. NaCl 0,02M. 

B. NaCl 0,01M.

C. NaCl 0,001M. 

D. NaCl 0,002M.

Câu 2. Dãy gồm các chất điện li yếu là 

A. BaSO4, H2S, NaCl, HCl. 



            B. Na2SO3, NaOH, CaCl2, CH3COOH. 


C. CuSO4, NaCl, HCl, NaOH.  



D. H2S, H3PO4, CH3COOH, Cu(OH)2. 

Câu 3. Trong dung dịch HCl  0,001 M. Tích số ion của nước là

a, [ H+  ] .[ OH_  ] <1,0.10 -14


b. [ H+  ] .[ OH_   ] =1,0.10 -14


c. [ H+  ] .[ OH_  ]> 1,0.10 -14


d. không xác định được

Câu 4. Khối lượng NaOH cần dùng để pha chế 250,0 ml dung dịch có pH = 10,0 là 

A. 1,0.10-3g. 

B. 1,0.10-2g. 

C. 1,0.10-1g.

D. 1,0.10-4g.
Câu 5. Dung dịch của một bazơ ở 250C có 

A. [H+] = 1,0.10-7. 
B. [H+] < 1,0.10-7. 
C. [H+] > 1,0.10-7. 
D. [H+] .[OH-]> 1,0.10-14. 

Câu 6. Hoà tan một axit vào nước ở 250C, kết quả là 

A. [H+] < [OH-].                          B. [H+] = [OH-]. 
C. [H+] > [OH-]. 

D. [H+] .[OH-] > 1,0.10-14.

Câu 7. H2SO4 và HNO3 là axit mạnh còn HNO2 là axit yếu có cùng nồng độ 0,01mol/lit và ở cùng nhiệt độ. Nồng độ ion H+ trong mỗi dung dịch được xếp theo chiều giảm dần như sau 

A. [H+] 
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D. [H+]
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Câu 8. Dãy gồm các hidroxit lưỡng tính là 

A. Pb(OH)2, Al(OH)3, Zn(OH)2. 


B. Al(OH)3, Zn(OH)2, Fe(OH)2.

C. Cu(OH)2, Zn(OH)2, Mg(OH)2. 


D. Mg(OH)2, Zn(OH)2, Pb(OH)2. 


Câu 9. Trong dung dịch H2S (dung môi là nước) có thể chứa  

A. H2S, H+, HS-, S2-. 
B. H2S, H+, HS-. 
D. H+, HS-. 

D. H+ và S2-.

Câu 10. Thể tích nước cần cho vào 5 ml dung dịch HCl pH = 2 để thu được dung dịch HCl pH = 3 là 

A. 50 ml. 

B. 45 ml. 

C. 25 ml. 


D. 15 ml.

Câu 11. Một mẫu nước mưa có pH=4,82.Vậy nồng độ H+ trong dung dịch là

A.  1,0.10 -14 M

B.  1,0.10-4 M

C.  1,0.10-5 M


D.  >1,0.10-5M

Câu 12. Phương trình ion thu gọn  của phản ứng cho biết

A. những ion nào tồn tại trong dung dịch



B. nồng độ các ion trong dung dịch

C. bản chất của phản ứng trong dung dịch chất điện li

D. không cho biết được  điều gì

Câu 13. Thứ tự tăng dần độ bazơ của các dung dịch sau : dd A (pH = 9), dd B (pH = 7), dd C (pH = 3), 
dd D (pH = 11) là 

A. dd D, dd A, dd B, dd C 

B. dd D, dd B, dd C, dd A 



C. dd C, dd B, dd A, dd D 

D. dd A, dd B, dd C, dd D 

Câu 14. Cho các chất sau: K3PO4, H2SO4, HClO, HNO2, NH4Cl, Sn(OH)2. Các chất điện li yếu là:


A. Sn(OH)2, NH4Cl, HNO2.
B. HClO, HNO2, K3PO4, H2SO4​.

C. HClO, HNO2, Sn(OH)2.
D. Sn(OH)2, HNO2, H2SO4.
Câu 15. Theo Areniut phát biểu nào sau đây là đúng?


A. chất có chứa nhóm OH là hidroxit.           B. chất có khả năng phân li ra ion 
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 trong nước là axit.


C. chất có chứa hiđrô trong phân tử là axit.   D. chất có chứa 2 nhóm OH là hiđrôxit lưỡng tính.

Câu 17. Phản ứng  Ba(OH)2 + Na2CO3 có phương trình ion thu  gọn là.

a.Ba +  + CO3 2-   
BaCO3



b. Ba +  + CO3 _                  
BaCO3
c.Ba 2+  + CO3 2_   
BaCO3



d. Ba +  + CO3 2-   
              BaCO3
Câu 18. Đối với dung dịch axit yếu  CH3COOH  0,1 M  nếu bỏ qua sự điện li của nước thì  đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng.

a.  [ H+ ]>0,1 M

b. [ H+ ]< 0,1 M
c. [ H+] = 0,1 M
    d. [ H+ ] < [ CH3COO-] 

Câu 19. Các tập hợp ion sau đây có thể tồn tại đồng thời trong cùng một dd


A. 
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C. 
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Câu 20. Phản ứng trao đổi ion trong dd các chất điện li chỉ có thể xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện nào sau đây 


A. Tạo thành một chất kết tủa. 
B. Tạo thành chất điện li yếu.


C. Tạo thành chất khí.

D. Một trong ba điều kiện trên.

Câu 21. Dung dịch HCl có pH = 3. Cần pha loãng dung dịch axit này (bằng nước) bao nhiêu lần để thu được dung dịch HCl có pH = 4?

  
A. 8 lần           

 B. 9 lần             
C. 10 lần               
D. 5 lần

Câu 22. Chọn phát biểu đúng trong số các phát biểu sau đây ?


A. Giá trị pH tăng thì độ axit giảm.
B. Giá trị pH tăng thì độ axit tăng.


C. Dd có pH < 7 làm quỳ tím hoá xanh.
D. Dd có pH >7 làm quỳ tím hoá đỏ.

Câu 23. Phương trình ion rút gọn 
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 → H2O biểu diễn bản chất của phản ứng hoá học nào dưới đây ?

A. HCl + KOH → H2O + KCl.
B. NaOH + NaHCO3 → H2O + Na2CO3.


C. H2SO4 + BaCl2 → 2HCl + BaSO4.
D. Câu A và B đúng.

Câu 24. Một dung dịch có [ OH- ]= 10 -5 M. Môi trường của dung dịch này là


a.trung tính 


b.kiềm


c.axit

d.không xác dịnh được

Câu 25. Chất nào sau đây là chất điện li ?


A. ancol etylic. 
B. Nước nguyên chất.
C. Axit sunfuric. 
D. Glucozơ.

Câu 26. Dd chất nào sau đây không dẫn điện ?


A. CH3OH.
C. CuSO4.
C. NaCl.
D. AgCl.

Câu 27. Các dd sau đây có cùng nồng độ mol, dd nào dẫn điện tốt nhất ?


A. NH4NO3.
B. Al2(SO4)3.
C. H2SO4.
D. Ca(OH)2.

Câu 28. Cho các ion:
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. Các ion có thể cùng tồn tại trong một dd được là:
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B. 
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C. 
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Câu 29. Dd X gồm các ion: 
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 là: 


A. 0,07mol
B. 0,06 mol
C. 0,05 mol
D. 0,1 mol.

Câu 30. Trộn hai dd nào sau đây không xảy ra phản ứng?



A. NaCl và AgNO3
B. HCl và KHCO3
C. FeCl3 và KNO3
D. BaCl2 và K2CO3.

CHƯƠNG 2: NITƠ – PHOTPHO

A. LÝ THUYẾT VÀ TỰ LUẬN

Dạng 1: 

Bài 1: Hoàn thành và cân bằng các phương trình phản ứng sau:

1/ Al + HNO3 loãng                                     2/ Zn + HNO3 đặc

3/ Fe + HNO3 đặc,nóng                                4/ Fe3O4 + HNO3 loãng

5/ Fe(NO3)2 + HNO3 loãng                           6/ P + HNO3 đặc    
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  H3PO4 + …+…

7/ Mg + HNO3 loãng      
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  NH4NO3 + …+…     

 8/ Zn + HNO3  loãng     
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   N2O +...+...

9/ FeO + HNO3 loãng    
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Bài 2: Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn:

a. Fe + HNO3 loãng                     b. Cu + HNO3loãng                                                          

c. Cu + HNO3đặc                           d. NH4Cl + NaOH
e. AlCl3 + NH3 + H2O                  f. (NH4)2SO4 + Ba(OH)2

Bài 3: Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:

1) NaNO2  1    N2  2    Mg3N2    3    NH3  4    Cu   5    Cu(NO3)2   6     Cu(OH)2  7     [Cu(NH3)4](OH)2   









 8     CuO  9   N2



2) NH3 
[image: image85.wmf]¾¾®

 NO 
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 NO2 
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 HNO3 
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 H3PO4  
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 Ca3(PO4)2 
3) N2 
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 NO 
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 NO2 
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 HNO3 
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 Fe(NO3)3 
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Dạng 2: Phản ứng của kim loại với axit nitric HNO3
Bài 1:  Hoà tan hết 12 gam hh Fe và Cu bằng dd HNO3 đặc, nóng được 11,2 lít khí NO2 (đktc). Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu. 

Bài 2:  Cho 3,52 g hỗn hợp Cu và CuO tác dụng với dung dịch HNO3 loãng thu được 448 ml khí NO (đkc) và dung dịch A.


a) Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu


b) Tính lượng HNO3 làm tan 3,52g hỗn hợp ban đầu.


c) Cho dung dịch  NaOH dư vào dung dịch A. Tính khối lượng kết tủa tạo thành.

Bài 3: Hòa tan hoàn toàn 2,72g hỗn hợp gồm Fe và Fe2O3 vào trong 100ml dung dịch HNO3 đặc, nóng 2M dư thì thu được 1344ml khí màu nâu đỏ (đktc).


a) Xác định thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu.


b) Tính nồng độ mol/l của dung dịch HNO3 sau phản ứng.

Bài 4: Cho 19,2 g một kim loại M tan hoàn toàn trong dd HNO3 thì thu được 4,48 lít khí NO (đktc). Xác định tên kim loại M.

Bài 5: Hòa tan 4,59 g Al bằng dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí NO và N2O có tỉ khối hơi đối với H2 bằng 16,75.Tính thể tích khí thu được (đktc).

Bài 6: Cho 11g hỗn hợp hai kim loại Al, Fe vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 6,72 lít NO (đktc) duy nhất. Khối lượng (g) của Al và Fe trong hỗn hợp ban đầu.

Bài 7: Hòa tan 11g hỗn hợp X gồm Fe và Mg vào dd HNO3 đặc, nóng thu được 13,44 lít khí màu nâu đỏ (đktc). Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X.

Bài 8: Hoµ tan hoµn toµn 15,9g hçn hîp gåm 3 kim lo¹i Al, Mg vµ Cu b»ng dung dÞch HNO3 thu ®­îc 6,72 lít khÝ NO vµ dung dÞch X. §em c« c¹n dung dÞch X th× thu ®­îc bao nhiªu gam muèi khan?
Bài 9: Hòa tan hoàn toàn 11,9g một hỗn hợp Fe và Zn vào dung dịch HNO3 đặc nguội thì thu được 3584ml khí màu nâu đỏ thoát ra ( đktc ) và dung dịch X.


a/ Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.


b/ Tính khối lượng kết tủa khi cho 96ml dung dịch NaOH 2,5 M vào dung dịch X. 

 Bài 10 Hòa tan hoàn toàn 1,86g hỗn hợp gồm Mg và Al vào 75,6g dung dịch HNO3 25%. Sau phản ứng kết thúc thì thu được 560ml khí N2O và dung dịch X.

a/ Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. 

b/ Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 25% (d = 1,28g/ml) cho vào dung dịch X thì thu được: lượng kết tủa lớn nhất, lượng kết tủa nhỏ nhất.

Câu 11: Hòa tan hoàn toàn 1,23 gam hh X gồm Cu và Al vào dd HNO3 đặc, nóng thu được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch Y. Sục từ từ khí NH3 (dư) vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Phần trăm về khối lượng của Cu trong hh X và giá trị của m lần lượt là bao nhiêu? 

Câu 12. Đốt cháy 5,6 gam bột Fe nung đỏ trong bình oxi thu được 7,36 g hỗn hợp A gồm Fe2O3, Fe3O4, FeO và một phần Fe  còn lại. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp A bằng V ml dung dịch  HNO3 2M ( đủ ) thu được a lít khí NO2 . Tính a và V ?

Câu 13. Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là

Câu 14. Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3  loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là 
Câu 15: Hoà tan hết 3,6gam hỗn hợp Al, Mg trong dung dịch HNO3  thấy thoát ra 1,568 lít khí gồm NO và N2O ở đktc và có tỉ khối so với H2  là 18. Tính % khối lưọng của các kim loại trong hỗn hợp.

Bài 1: Tính khối lượng chất rắn thu được khi nhiệt phân hoàn toàn 1,7g AgNO3.

Bài 2: Nhiệt phân hoàn toàn 27,3g hỗn hợp rắn X gồm NaNO3 và Cu(NO3)2, thu được hỗn hợp khí có thể tích 6,72 lít (đktc). Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi muối trong hh X. 

Bài 3: Hòa tan hoàn toàn 3,32g hỗn hợp X gồm bột Mg và Al vào lượng vừa đủ dung dịch HNO3 1M thì thu được dung dịch Y và chỉ thoát ra khí N2O duy nhất có thể tích 896 ml (đktc)

a/ Tính khối lượng mỗi chất trong X.

b/ Cô cạn dung dịch Y rồi nung đến khối lượng không đổi. Tính khối lượng chất rắn thu được.

Bài 4:  Nung 63,9 gam Al(NO3)3 một thời gian để nguội cân lại được 31,5gam chất rắn. Vậy h% của p/ứ bằng bao nhiêu?
B. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Cho từ từ dd ammoniac vào dd Al2(SO4)3. Hiện tượng quan sát được là:

A. Xuất hiện kết tủa keo trắng sau đó kết tủa tan dần.

B. Xuất hiện kết tủa keo trắng và sủi bọt khí.

C. Xuất hiện kết tủa keo trắng và lượng kết tủa ngày càng tăng.

D. Xuất hiện kết tủa keo trắng sau đó kết tủa tan một phần.

Câu 2: Phản ứng hóa học nào sau đây chứng tỏ NH3 là một chất khử mạnh:

A. NH3 + HCl

[image: image98.wmf]¾¾®


NH4Cl

B. 2NH3 + H2SO4
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       (NH4)2SO4
C. 2NH3 + 3CuO    
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    N2 + Cu + 3H2O

D. 3NH3 + 3H2O + FeCl3

[image: image101.wmf]¾¾®

   Fe(OH)3 + 3NH4Cl

Câu 3: NH3 tác dụng được với chất nào sau đây?

A. NaOH

B. Na2SO4
C. KOH

D. CuO

Câu 4: Dùng một hóa chất để nhận biết các dd sau: (NH4)2SO4, NH4Cl, Na2SO4, NaCl

A. NaOH

B. Ba(OH)2
C. BaCl2
D. H2S

Câu 5: Tính chất hóa học cơ bản của NH3 là:

A.Tính khử và tính axit


B. Tính khử và tính bazơ

C. Tính oxi hóa và tính axit

D. Tính oxi hóa và tính khử

Câu 6: NH3 thể hiện tính khử trong phản ứng:

A-  3NH3 + 3H2O + AlCl3 ( Al(OH)3

B-  2NH3 + 3CuO (3Cu + N2 + 3H2O
C-  NH3 + H2SO4 ( NH4HSO4


D-  2NH3 + 3H2O + P2O5 ( 2NH4H2PO4
Câu 7:  NH3 thể hiện tính bazơ trong phản ứng:

A-  4NH3 + 3O2 ( 2N2 + 6H2O


B-  2NH3 + 3Cl2 ( N2 + 6HCl

C- 4NH3 + 5O2 ( 4NO + 6H2O


D-  NH3 + HCl ( NH4Cl 

Câu 8: Dung dịch NH4NO3 không tác dụng được với:

A. NaOH

B. KOH

C. Ca(OH)2


D. Fe(OH)2
Câu 9: Muối NH4Cl nhiệt phân tạo sản phẩm khí là:

A. N2
B. N2O

C. NH3
D. CO2
Câu 10: Số oxi hóa của nitơ trong NH4+ là :

A. -3

B. +3

C. -4

D. +4

Câu 11: Cho dãy chuyển hoá sau: (NH4)2CO3 
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 A 
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 NH3 
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 B 
[image: image105.wmf]®

 N2O

Chất A và B lần lượt là:

A. NH3 và NH4NO3
B. NH4HCO3 và NH4NO2
C. NH4HCO3 và NH4NO3
D. NH3 và NH4NO2
Câu 12: Hợp chất nào sau đây không được tạo thành khi cho kim loại tác dụng với HNO3
A. NO

B. NO2
C. N2O5
D. NH4NO3
Câu 13: Khi bị nhiệt phân, dãy muối nitrat nào sau đây đều cho sản phẩm là kim loại, khí NO2 và O2?

A. Zn(NO3)2, KNO3
B. Ca(NO3)2, LiNO3
C. Cu(NO3)2, NaNO3
D. Hg(NO3)2, AgNO3
Câu 14: HNO3 đặc nguội không phản ứng với:

A. Na

B. Al

C. Ag

D. Ca

Câu 15: Tổng hệ số cân bằng của phản ứng giữa Cu và HNO3 loãng là:

A. 10

B. 18

C. 24

D. 20

Câu 16: Đun nóng hoàn toàn hỗn hợp 2 muối Cu(NO3)2 và AgNO3 thu được hỗn hợp rắn gồm:
A. Cu  và Ag           B. CuO và Ag2O      C. Cu và Ag2O    D. CuO và Ag
Câu 17. Công thức hoá học của supephotphat kép là:


A. Ca3(PO4)2.

B. Ca(H2PO4)2.

C. CaHPO4.

D. Ca(H2PO4)2 và CaSO4.

Câu 18. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm VA được biểu diễn tổng quát là:


A. ns2np3 

B. ns2np4

C. (n -1)d10 ns2np3

D. ns2np5
Câu 19. Trong số các nhận định sau về các nguyên tố nhóm VA, nhận định nào sai? Từ nitơ đến bitmut:


A. tính phi kim giảm dần.



B. độ âm điện giảm dần.


C. nhiệt độ sôi của các đơn chất tăng dần.

D. tính axit của các hiđroxit tăng dần.

Câu 20. Người ta sản xuất khí nitơ trong công nghiệp bằng cách nào sau đây?


A. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.

B. Nhiệt phân dung dịch NH4NO2 bão hoà.


C. Dùng photpho để đốt cháy hết oxi không khí.
D. Cho không khí đi qua bột đồng nung nóng.

Câu 21. Phản ứng của NH3 với Cl2 tạo ra “khói trắng“, chất này có công thức hoá học là:


A. HCl.

B. N2.


C. NH4Cl.


D. NH3.

Câu 22. Công thức hoá học của amophot, một loại phân bón phức hợp là:

            A. Ca(H2PO4)2.



B. NH4H2PO4 và Ca(H2PO4)2.

C. NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4.              
D. (NH4)2HPO4 và Ca(H2PO4)2. 

Câu 23. Thuốc nổ đen là hỗn hợp của các chất nào sau đây?


A. KNO3 và S.

B. KNO3, C và S.

C. KClO3, C và S.

D. KClO3 và C.
CHƯƠNG 3: CACBON – SILIC
A. LÝ THUYẾT VÀ TỰ LUẬN
Dạng 1: Hoàn thành:
Bài 1: Hoàn thành các phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn:

a. CaCO3 + HCl                       b. Na2SiO3 + CO2 + H2O

c. NaHCO3 + NaOH                d. NaHCO3 + HCl

e. Ba(OH)2 + Na2CO3               f. H2SiO3 + NaOH
Bài 2: Hoàn thành chuổi phản ứng sau:

a. C
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 CO2 
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 CaCO3 
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 CO2 
[image: image110.wmf]¾¾®

 NaHCO3 
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 Na2CO3
b. CO2 
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 CaCO3 
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 Ca(HCO3)2 
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CO2 
Dạng 2: Phản ứng của dung dịch kiềm với CO2
Bài 1: Sục 4,48 lít CO2 (đkc) vào 160 ml dd Ca(OH)2 1M. Khối lượng muối thu được.

Bài 2: Dẫn V lit CO2 ( đkc) vào 300 ml dd Ca(OH)2  0,5 M. Sau phản ứng thu được 10 g kết tủa. Tìm V CO2 đã dùng.

Bài 3: Dẫn V lit CO2 ( đkc) vào 25,65g dd Ba(OH)2. Sau phản ứng thu được 19,7 g kết tủa. Tìm V CO2 đã dùng.

Bài 4: Sục 4,48 lít CO2 (đkc) vào 750 ml dd Ca(OH)2 0,1M. Tính nồng độ các chất sau phản ứng.

Bài 5: Dẫn 4,48 lít CO2 ( đkc) vào 750ml  dd Ba(OH)2 1M. Tính khối lượng kết tủa thu được.
B. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Để đề phòng bị nhiễm độc CO, người ta sử dụng mặt nạ với chất hấp phụ nào sau đây?

A. CuO và MnO2

B. CuO và MgO
C. CuO và Fe2O3
         D.Than hoạt tính

Câu 2: Cho khí CO khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy có 4,48 lít khí CO2 (đkc) thoát ra. Thể tích CO (đkc) đã tham gia phản ứng là:

A. 1,12 lít

B. 2,24 lít    

C. 3,36 lít

     D. 4,48 lít

Câu 4: Silic là nguyên tố:

A. Chỉ có tính khử.                                             B. Chỉ có tính oxi hóa.

C. Vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa.               D. Không có tính khử và không có tính oxi hóa.

Câu 5: Silic đioxit (SiO2)

A. Tan được trong nước.


B. Tan được trong dd HCl

C. Tan được trong dd H2SO4

D. Tan được trong kiềm nóng chảy.

Câu 6: SiO2 tác dụng với axit nào dưới đây?

A. HF

B. HCl

C. HBr

D. HI

Câu 7: Silic phản ứng được với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

A. O2, C, F2, Mg, HCl, NaOH

B. O2, C, F2, Mg, NaOH

C. O2, C, F2, Mg, HCl, KOH

D. O2, C, Mg, NaOH, HCl

Câu 8: Nguyên tử của hai nguyên tố Cacbon và Silic đều có:


A. Cấu hình electron giống nhau.

B. Cùng điện tích hạt nhân và số electron gần bằng nhau.

C. Bán kính nguyên tử và độ âm điện tương tự nhau 

D. Cấu hình electron lớp ngoài cùng tương tự nhau và đều có độ âm điện nhỏ hơn nitơ 

Câu 9: Để phân biệt hai chất rắn Na2CO3 và Na2SiO3 có thể dùng thuốc thử nào sau đây?

A. Dd NaOH          
B. Dd HCl              
C. Dd NaCl           D. Dd KNO3
=> [ H+ ] = 10-pH  (3)





Dạng 3: NHIỆT PHÂN MUỐI NITRAT





           K, Ca, Na,                                  Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Ni, Sn, Pb, H                        Cu, Hg, Pt, Au


M(NO3)n              M(NO2)n +O2        M(NO3)n                     M2On + O2 + NO2                  M(NO3)n                  M + O2 + NO2


                                                                     Riêng : Ba(NO3)2 � EMBED Equation.DSMT4  ��� BaO + NO2 + O2
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